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PHẦN I: TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (5 điểm): Ghi ra giấy kiểm tra chữ cái trước câu trả lời đúng:
Câu 1. Khái niệm nào dưới đây là đúng khi nói về “Công dân”?
	A. Công dân là người dân của một nước, có các quyền và nghĩa vụ được pháp luật qui định.
	B. Công dân là người dân của một nước, được hưởng tất cả các quyền theo pháp luật qui định.
	C. Công dân là người dân của một nước, phải làm tất cả các nghĩa vụ được pháp luật qui định.
	D. Công dân là người dân của nhiều nước, có các quyền và nghĩa vụ được pháp luật qui định.
Câu 2. Quốc tịch là căn cứ xác định công dân của một nước, thể hiện mối quan hệ gì?
	A. Tập thể và công dân nước đó.
	B. Công dân các nước và công dân nước đó.
	C. Nhà nước và công dân nước đó.
	D. Công dân với cộng đồng nước đó.
Câu 3. Quốc tịch là gì?
	A. Căn cứ xác định công dân của quốc gia.
	B. Căn cứ xác định công dân của một nước.
	C. Căn cứ xác định công dân của nước ngoài.
	D. Căn cứ để xác định công dân đóng thuế.
Câu 4. Trường hợp nào sau đây không phải là công dân nước CHXHCN Việt Nam?
	A. Trẻ em sinh ra ngoài lãnh thổ Việt Nam.
	B. Trẻ em được tìm thấy trên lãnh thổ Việt Nam.
	C. Trẻ em có cha là người Việt Nam mẹ là người nước ngoài.
	D. Trẻ em là trẻ mồ côi đươc chăm sóc và nuôi dưỡng ở Việt Nam.
Câu 5. Nội dung nào dưới đây không thuộc nhóm quyền chính trị cơ bản của công dân Việt Nam?
	A. Quyền bầu cử, ứng cử vào các cơ quan nhà nước.		B. Quyền tham gia quản lí nhà nước.
	C. Quyền bất khả xâm phạm về thân thể.			D. Quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo.
Câu 6. Thế nào là quyền cơ bản của công dân?
	A. Những đảm bảo pháp lí của nhà nước cho tất cả mọi người.
	B. Những lợi ích cơ bản mà người công dân được hưởng và được pháp luật bảo vệ.
	C. Những lợi ích cốt lỗi mà bất cứ ai trên thế giới đều được hưởng.
	D. Những đảm bảo của Liên hiệp quốc cho tất cả mọi người trên thế giới.
Câu 7. Ý nào dưới đây không phải là quyền của công dân?
	A. Bất khả xâm phạm về thân thể.	B. Có nơi ở hợp pháp.
	C. Tự do ngôn luận.	D. Tự do đi lại giữa các nước.
Câu 8. Quyền nào của công dân dưới đây không thuộc nhóm quyền dân sự?
	A. Quyền bầu cử, ứng cử vào các cơ quan nhà nước.		
	B. Quyền tham gia quản lí nhà nước.
	C. Quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo.			
	D. Quyền bất khả xâm phạm về thân thể.	
Câu 9. Đối với công dân, Nhà nước có vai trò như thế nào trong việc thực hiện quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật?
	A. Bảo vệ và bảo đảm.	B. Bảo vệ và duy trì.
	C. Duy trì và phát triển.	D. Duy trì và bảo đảm.
Câu 10. Để phân biệt người Việt Nam và người nước ngoài ta căn cứ vào đâu?
	A. Luật Quốc tịch Việt Nam.	B. Luật Quốc tịch quốc tế.
	C. Luật hình sự.	D. Luật dân sự.
Câu 11. Trường hợp nào sau đây được xem là công dân Việt Nam?
	A. Tất cả những người sinh sống trên lãnh thổ Việt Nam.
	B. Người nước ngoài sang công tác tại Việt Nam.
	C. Người nước ngoài đã từng sinh sống ở Việt Nam.
	D. Người có quốc tịch Việt Nam.
Câu 12. Em không tán thành với ý kiến nào dưới đây ?
	A. Trẻ em sinh ra trên lãnh thổ Việt Nam mà khi sinh ra có cha mẹ đều là người không quốc tịch, nhưng có nơi thường trú tại Việt Nam thì có quốc tịch Việt Nam.
	B. Trẻ em sinh ra trong hoặc ngoài lãnh thổ Việt Nam mà khi sinh ra có cha mẹ đều là công dân Việt Nam thì có quốc tịch Việt Nam.
	C. Người nước ngoài đã nhập quốc tịch Việt Nam là công dân Việt Nam.
	D. Người nước ngoài công tác trên lãnh thổ Việt Nam là công dân Việt Nam.
Câu 13. Ý nào dưới đây không đúng khi nói về quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân?
	A. Quyền công dân không tách rời với nghĩa vụ công dân.
	B. Việc thực hiện quyền công dân không được xâm phạm lợi ích quốc gia, dân tộc, quyền và lợi ích hợp pháp của người khác.
	C. Người phạm tội bị phạt tù không phải thực hiện nghĩa vụ công dân.
	D. Những người là công dân Việt Nam có quyền và phải thực hiện tất cả các nghĩa vụ của công dân.
Câu 14. Trong các trường hợp dưới đây, trường hợp nào được hưởng các quyền và phải thực hiện nghĩa vụ công dân theo quy định của pháp luật Việt Nam?
	A. Người Việt Nam sinh sống và làm việc ở nước ngoài.
	B. Người có quốc tịch Việt Nam.
	C. Người đã thôi quốc tịch Việt Nam, sinh sống ở nước ngoài.
	D. Người nước ngoài đang sống và làm việc tại Việt Nam.
Câu 15. Việc làm nào dưới đây là đúng quyền công dân?
	A. Thành lập công ty nhưng không đóng thuế theo quy định của pháp luật.
	B. Luôn đòi bố mẹ chiều theo ý muốn của bản thân.
	C. Tố cáo cơ quan có thẩm quyền về hành vi đánh đập, hành hạ trẻ em.
	D. Vứt rác, đổ rác không đúng nơi quy định.
Câu 16. Người dân tham gia bỏ phiếu bầu cử thuộc quyền cơ bản nào?
	A. Quyền bầu cử, ứng cử vào các cơ quan quyền lực của nhà nước.
	B. Quyền được pháp luật bảo hộ về sức khỏe, danh dự, nhân phẩm.
	C. Quyền nghiên cứu khoa học và công nghệ, sáng tạo văn học, nghệ thuật.
	D. Quyền sở hữu về thu nhập hợp pháp, của cải để dành, nhà ở.
Câu 17. Vào buổi sáng sớm hai vợ chồng bà A đi tập thể dục. Đi được một đoạn thì thấy tiếng trẻ khóc. Hai vợ chồng bà A nghĩ đấy là đứa trẻ nhà hàng xóm, nên đi tiếp, nhưng càng lại gần cái làn phía trước thì tiếng trẻ khóc to hơn, bà nhìn vào thì thấy một đứa trẻ sơ sinh bị bỏ rơi. Thương đứa bé không ai chăm sóc nên hai vợ chồng bà A đã bế về nhà, làm các thủ tục nhận bé làm con nuôi hợp pháp. Trong trường hợp này, em bé là người mang quốc tịch nào?
	A. Không có quốc tịch vì không biết bố mẹ đẻ là ai.
	B. Mang quốc tịch giống vợ chồng bà A.
	C. Có thể mang nhiều quốc tịch khác nhau.
	D. Khi lớn lên em bé đó tự quyết định quốc tịch của mình.
Câu 18. Bố của bạn X là người Việt Nam, mẹ là người Anh. Bạn X sinh ra và lớn lên ở Việt Nam. Trong trường hợp này, theo em X mang quốc tịch nước nào?
	A. Bạn X có thể mang quốc tịch của bố hoặc mẹ.
	B. Để sau lớn X tự quyết định quốc tịch của mình.
	C. Bạn X là có quốc tịch Anh như mẹ.
	D. Bạn X là người có quốc tịch Việt Nam giống bố.
Câu 19. Trung thường rủ các bạn chơi đá bóng ở vỉa hè. Thấy vậy anh hàng xóm góp ý “Các em nên đá bóng ở sân bóng, còn vỉa hè dành cho người đi bộ”. Trung và các bạn nhao nhao phản đối. Theo em, việc làm của Trung là đúng hay sai, vì sao?
	A. Đúng, vì vỉa hè là nơi công cộng, Trung có quyền đá bóng ở đó.
	B. Sai, vì công dân không được xâm phạm hoặc tự ý sử dụng tài sản chung do Nhà nước quản lí.
	C. Đúng, vì pháp luật đã quy định trẻ em có quyền vui chơi, giải trí.
	D. Sai, vì vỉa hè phải nhường cho việc trông giữ xe máy, buôn bán hàng hóa.
Câu 20. Giờ ra chơi, H phát hiện mình bị mất tiền. Do nghi ngờ Q (bạn cùng bàn với H) ăn cắp, nên H đã lao vào đánh Q, khiến Q bị thương. Việc làm của H đã vi phạm quyền cơ bản nào của công dân?
	A. Quyền bất khả xâm phạm về thân thể.	B. Quyền được nuôi dưỡng, giáo dục.
	C. Quyền tự do đi lại và cư trú.	D. Quyền được tự do kinh doanh.
PHẦN II: TỰ LUẬN (5 điểm)
Câu 1 (2 điểm) : Thế nào là quyền cơ bản của công dân? Thế nào là nghĩa vụ cơ bản của công dân?  Em hãy kể tên 4 nhóm quyền cơ bản của công dân mà em biết?
[bookmark: _Hlk163897545]Câu 2 (1 điểm) : Em hãy cho biết để trở thành một công dân có ích cho đất nước học sinh cần làm gì?
Câu 3 (2 điểm) :
Vợ chồng chú Minh là công dân Việt Nam. Năm 2019, vợ chồng chú Minh xin thôi quốc tịch Việt Nam để sang định cư ở Hàn Quốc và đã có quyết định chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Tuy nhiên, vì lí do về sức khỏe nên gia đình chú Minh chưa nhập quốc tịch Hàn Quốc được và vẫn ở lại Việt Nam. Năm 2020, vợ chồng chú sinh em bé ở  Tp. Hồ Chí Minh 
a. Theo em, trong trường hợp này con chú Thuận có phải là công dân Việt Nam không? Vì sao?
b. Theo em, trong trường hợp này con của chú Minh có được Pháp luật Việt Nam bảo hộ quyền công dân không?
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PHẦN I: TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (5 điểm): Ghi ra giấy kiểm tra chữ cái trước câu trả lời đúng:
Câu 1. Quốc tịch là căn cứ xác định công dân của một nước, thể hiện mối quan hệ gì?
[bookmark: _GoBack]	A. Công dân các nước và công dân nước đó.		B. Nhà nước và công dân nước đó.
	C. Công dân với cộng đồng nước đó.			D. Tập thể và công dân nước đó.
Câu 2. Nội dung nào dưới đây không thuộc nhóm quyền chính trị cơ bản của công dân Việt Nam?
	A. Quyền bầu cử, ứng cử vào các cơ quan nhà nước.	B. Quyền bất khả xâm phạm về thân thể.
	C. Quyền tham gia quản lí nhà nước.			D. Quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo.
Câu 3. Giờ ra chơi, H phát hiện mình bị mất tiền. Do nghi ngờ Q (bạn cùng bàn với H) ăn cắp, nên H đã lao vào đánh Q, khiến Q bị thương. Việc làm của H đã vi phạm quyền cơ bản nào của công dân?
	A. Quyền tự do đi lại và cư trú.	B. Quyền được nuôi dưỡng, giáo dục.
	C. Quyền bất khả xâm phạm về thân thể.	D. Quyền được tự do kinh doanh.
Câu 4. Trong các trường hợp dưới đây, trường hợp nào được hưởng các quyền và phải thực hiện nghĩa vụ công dân theo quy định của pháp luật Việt Nam?
	A. Người Việt Nam sinh sống và làm việc ở nước ngoài.
	B. Người đã thôi quốc tịch Việt Nam, sinh sống ở nước ngoài.
	C. Người nước ngoài đang sống và làm việc tại Việt Nam.
	D. Người có quốc tịch Việt Nam.
Câu 5. Vào buổi sáng sớm hai vợ chồng bà A đi tập thể dục. Đi được một đoạn thì thấy tiếng trẻ khóc. Hai vợ chồng bà A nghĩ đấy là đứa trẻ nhà hàng xóm, nên đi tiếp, nhưng càng lại gần cái làn phía trước thì tiếng trẻ khóc to hơn, bà nhìn vào thì thấy một đứa trẻ sơ sinh bị bỏ rơi. Thương đứa bé không ai chăm sóc nên hai vợ chồng bà A đã bế về nhà, làm các thủ tục nhận bé làm con nuôi hợp pháp. Trong trường hợp này, em bé là người mang quốc tịch nào?
	A. Khi lớn lên em bé đó tự quyết định quốc tịch của mình.
	B. Không có quốc tịch vì không biết bố mẹ đẻ là ai.
	C. Có thể mang nhiều quốc tịch khác nhau.
	D. Mang quốc tịch giống vợ chồng bà A.
Câu 6. Ý nào dưới đây không phải là quyền của công dân?
	A. Có nơi ở hợp pháp.	B. Tự do đi lại giữa các nước.
	C. Bất khả xâm phạm về thân thể.	D. Tự do ngôn luận.
Câu 7. Ý nào dưới đây không đúng khi nói về quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân?
	A. Người phạm tội bị phạt tù không phải thực hiện nghĩa vụ công dân.
	B. Những người là công dân Việt Nam có quyền và phải thực hiện tất cả các nghĩa vụ của công dân.
	C. Việc thực hiện quyền công dân không được xâm phạm lợi ích quốc gia, dân tộc, quyền và lợi ích hợp pháp của người khác.
	D. Quyền công dân không tách rời với nghĩa vụ công dân.
Câu 8. Thế nào là quyền cơ bản của công dân?
	A. Những đảm bảo của Liên hiệp quốc cho tất cả mọi người trên thế giới.
	B. Những lợi ích cơ bản mà người công dân được hưởng và được pháp luật bảo vệ.
	C. Những lợi ích cốt lỗi mà bất cứ ai trên thế giới đều được hưởng.
	D. Những đảm bảo pháp lí của nhà nước cho tất cả mọi người.
Câu 9. Quốc tịch là gì?
	A. Căn cứ xác định công dân của một nước.		B. Căn cứ xác định công dân của nước ngoài.
	C. Căn cứ xác định công dân của quốc gia.		D. Căn cứ để xác định công dân đóng thuế.
Câu 10. Việc làm nào dưới đây là đúng quyền công dân?
	A. Vứt rác, đổ rác không đúng nơi quy định.
	B. Thành lập công ty nhưng không đóng thuế theo quy định của pháp luật.
	C. Tố cáo cơ quan có thẩm quyền về hành vi đánh đập, hành hạ trẻ em.
	D. Luôn đòi bố mẹ chiều theo ý muốn của bản thân.
Câu 11. Quyền nào của công dân dưới đây không thuộc nhóm quyền dân sự?
	A. Quyền bầu cử, ứng cử vào các cơ quan nhà nước.		
	B. Quyền tham gia quản lí nhà nước.
	C. Quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo.			
	D. Quyền bất khả xâm phạm về thân thể.
Câu 12. Bố của bạn X là người Việt Nam, mẹ là người Anh. Bạn X sinh ra và lớn lên ở Việt Nam. Trong trường hợp này, theo em X mang quốc tịch nước nào?
	A. Bạn X là có quốc tịch Anh như mẹ.		
	B. Bạn X có thể mang quốc tịch của bố hoặc mẹ.
	C. Để sau lớn X tự quyết định quốc tịch của mình.
	D. Bạn X là người có quốc tịch Việt Nam giống bố.
Câu 13. Em không tán thành với ý kiến nào dưới đây ?
	A. Người nước ngoài đã nhập quốc tịch Việt Nam là công dân Việt Nam.
	B. Trẻ em sinh ra trên lãnh thổ Việt Nam mà khi sinh ra có cha mẹ đều là người không quốc tịch, nhưng có nơi thường trú tại Việt Nam thì có quốc tịch Việt Nam.
	C. Trẻ em sinh ra trong hoặc ngoài lãnh thổ Việt Nam mà khi sinh ra có cha mẹ đều là công dân Việt Nam thì có quốc tịch Việt Nam.
	D. Người nước ngoài công tác trên lãnh thổ Việt Nam là công dân Việt Nam.
Câu 14. Trường hợp nào sau đây không phải là công dân nước CHXHCN Việt Nam?
	A. Trẻ em là trẻ mồ côi đươc chăm sóc và nuôi dưỡng ở Việt Nam.
	B. Trẻ em sinh ra ngoài lãnh thổ Việt Nam.
	C. Trẻ em được tìm thấy trên lãnh thổ Việt Nam.
	D. Trẻ em có cha là người Việt Nam mẹ là người nước ngoài.
Câu 15. Trường hợp nào sau đây được xem là công dân Việt Nam?
	A. Người có quốc tịch Việt Nam.					
	B. Người nước ngoài sang công tác tại Việt Nam.
	C. Tất cả những người sinh sống trên lãnh thổ Việt Nam.
	D. Người nước ngoài đã từng sinh sống ở Việt Nam.
Câu 16. Đối với công dân, Nhà nước có vai trò như thế nào trong việc thực hiện quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật?
	A. Duy trì và phát triển.	B. Duy trì và bảo đảm.
	C. Bảo vệ và duy trì.	D. Bảo vệ và bảo đảm.
Câu 17. Khái niệm nào dưới đây là đúng khi nói về “Công dân”?
	A. Công dân là người dân của một nước, có các quyền và nghĩa vụ được pháp luật qui định.
	B. Công dân là người dân của một nước, được hưởng tất cả các quyền theo pháp luật qui định.
	C. Công dân là người dân của một nước, phải làm tất cả các nghĩa vụ được pháp luật qui định.
	D. Công dân là người dân của nhiều nước, có các quyền và nghĩa vụ được pháp luật qui định.
Câu 18. Để phân biệt người Việt Nam và người nước ngoài ta căn cứ vào đâu?
	A. Luật Quốc tịch quốc tế.	B. Luật hình sự.
	C. Luật dân sự.	D. Luật Quốc tịch Việt Nam.
Câu 19. Trung thường rủ các bạn chơi đá bóng ở vỉa hè. Thấy vậy anh hàng xóm góp ý “Các em nên đá bóng ở sân bóng, còn vỉa hè dành cho người đi bộ”. Trung và các bạn nhao nhao phản đối. Theo em, việc làm của Trung là đúng hay sai, vì sao?
	A. Sai, vì công dân không được xâm phạm hoặc tự ý sử dụng tài sản chung do Nhà nước quản lí.
	B. Đúng, vì vỉa hè là nơi công cộng, Trung có quyền đá bóng ở đó.
	C. Đúng, vì pháp luật đã quy định trẻ em có quyền vui chơi, giải trí.
	D. Sai, vì vỉa hè phải nhường cho việc trông giữ xe máy, buôn bán hàng hóa.
Câu 20. Người dân tham gia bỏ phiếu bầu cử thuộc quyền cơ bản nào?
	A. Quyền được pháp luật bảo hộ về sức khỏe, danh dự, nhân phẩm.
	B. Quyền sở hữu về thu nhập hợp pháp, của cải để dành, nhà ở.
	C. Quyền nghiên cứu khoa học và công nghệ, sáng tạo văn học, nghệ thuật.
	D. Quyền bầu cử, ứng cử vào các cơ quan quyền lực của nhà nước.
PHẦN II: TỰ LUẬN (5 điểm)
Câu 1 (2 điểm) : Thế nào là quyền cơ bản của công dân? Thế nào là nghĩa vụ cơ bản của công dân?  Em hãy kể tên 4 nhóm quyền cơ bản của công dân mà em biết?
Câu 2 (1 điểm) : Em hãy cho biết để trở thành một công dân có ích cho đất nước học sinh cần làm gì?
Câu 3 (2 điểm)
Lisa là học sinh mới của lớp 6B, bạn rất đáng yêu và gây ấn tượng với làn da trắng, mái tóc đen rất đẹp. Bố mẹ Lisa đều là công dân Việt Nam nhưng công tác ở Pháp nhiều năm. Lisa cũng được sinh ra ở Pháp và đã sống cùng với bố mẹ ở đó 10 năm. Gia đình bạn mới chuyển về Việt Nam được gần 1 năm nay. Lisa nói tiếng Việt chưa tốt bằng các bạn trong lớp. Vì vậy, một số bạn ở lớp 6B cho rằng. Lisa không phải là công dân Việt Nam.
a. Theo em, Lisa có phải là công dân Việt Nam không? Vì sao?
b. Trong trường hợp này bạn Nhung có được Pháp luật Việt Nam bảo hộ quyền công dân không?
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PHẦN I: TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (5 điểm): Ghi ra giấy kiểm tra chữ cái trước câu trả lời đúng:
Câu 1. Thế nào là quyền cơ bản của công dân?
	A. Những đảm bảo pháp lí của nhà nước cho tất cả mọi người.
	B. Những lợi ích cơ bản mà người công dân được hưởng và được pháp luật bảo vệ.
	C. Những lợi ích cốt lỗi mà bất cứ ai trên thế giới đều được hưởng.
	D. Những đảm bảo của Liên hiệp quốc cho tất cả mọi người trên thế giới.
Câu 2. Đối với công dân, Nhà nước có vai trò như thế nào trong việc thực hiện quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật?
	A. Bảo vệ và duy trì.	B. Duy trì và bảo đảm.
	C. Bảo vệ và bảo đảm.	D. Duy trì và phát triển.
Câu 3. Nội dung nào dưới đây không thuộc nhóm quyền chính trị cơ bản của công dân Việt Nam?
	A. Quyền tham gia quản lí nhà nước.
	B. Quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo.
	C. Quyền bầu cử, ứng cử vào các cơ quan nhà nước.
	D. Quyền bất khả xâm phạm về thân thể.
Câu 4. Ý nào dưới đây không phải là quyền của công dân?
	A. Tự do đi lại giữa các nước.	B. Bất khả xâm phạm về thân thể.
	C. Có nơi ở hợp pháp.	D. Tự do ngôn luận.
Câu 5. Trường hợp nào sau đây không phải là công dân nước CHXHCN Việt Nam?
	A. Trẻ em là trẻ mồ côi đươc chăm sóc và nuôi dưỡng ở Việt Nam.
	B. Trẻ em sinh ra ngoài lãnh thổ Việt Nam.
	C. Trẻ em có cha là người Việt Nam mẹ là người nước ngoài.
	D. Trẻ em được tìm thấy trên lãnh thổ Việt Nam.
Câu 6. Giờ ra chơi, H phát hiện mình bị mất tiền. Do nghi ngờ Q (bạn cùng bàn với H) ăn cắp, nên H đã lao vào đánh Q, khiến Q bị thương. Việc làm của H đã vi phạm quyền cơ bản nào của công dân?
	A. Quyền được tự do kinh doanh.	B. Quyền tự do đi lại và cư trú.
	C. Quyền được nuôi dưỡng, giáo dục.	D. Quyền bất khả xâm phạm về thân thể.
Câu 7. Bố của bạn X là người Việt Nam, mẹ là người Anh. Bạn X sinh ra và lớn lên ở Việt Nam. Trong trường hợp này, theo em X mang quốc tịch nước nào?
	A. Để sau lớn X tự quyết định quốc tịch của mình.
	B. Bạn X là có quốc tịch Anh như mẹ.
	C. Bạn X có thể mang quốc tịch của bố hoặc mẹ.
	D. Bạn X là người có quốc tịch Việt Nam giống bố.
Câu 8. Quốc tịch là gì?
	A. Căn cứ xác định công dân của nước ngoài.
	B. Căn cứ để xác định công dân đóng thuế.
	C. Căn cứ xác định công dân của quốc gia.
	D. Căn cứ xác định công dân của một nước.
Câu 9. Trường hợp nào sau đây được xem là công dân Việt Nam?
	A. Người nước ngoài đã từng sinh sống ở Việt Nam.
	B. Người có quốc tịch Việt Nam.
	C. Người nước ngoài sang công tác tại Việt Nam.
	D. Tất cả những người sinh sống trên lãnh thổ Việt Nam.
Câu 10. Khái niệm nào dưới đây là đúng khi nói về “Công dân”?
	A. Công dân là người dân của một nước, có các quyền và nghĩa vụ được pháp luật qui định.
	B. Công dân là người dân của một nước, phải làm tất cả các nghĩa vụ được pháp luật qui định.
	C. Công dân là người dân của nhiều nước, có các quyền và nghĩa vụ được pháp luật qui định.
	D. Công dân là người dân của một nước, được hưởng tất cả các quyền theo pháp luật qui định.
Câu 11. Quyền nào của công dân dưới đây không thuộc nhóm quyền dân sự?
	A. Quyền bầu cử, ứng cử vào các cơ quan nhà nước.		
	B. Quyền tham gia quản lí nhà nước.
	C. Quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo.			
	D. Quyền bất khả xâm phạm về thân thể.
Câu 12. Ý nào dưới đây không đúng khi nói về quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân?
	A. Người phạm tội bị phạt tù không phải thực hiện nghĩa vụ công dân.
	B. Quyền công dân không tách rời với nghĩa vụ công dân.
	C. Việc thực hiện quyền công dân không được xâm phạm lợi ích quốc gia, dân tộc, quyền và lợi ích hợp pháp của người khác.
	D. Những người là công dân Việt Nam có quyền và phải thực hiện tất cả các nghĩa vụ của công dân.
Câu 13. Quốc tịch là căn cứ xác định công dân của một nước, thể hiện mối quan hệ gì?
	A. Công dân với cộng đồng nước đó.
	B. Tập thể và công dân nước đó.
	C. Công dân các nước và công dân nước đó.
	D. Nhà nước và công dân nước đó.
Câu 14. Để phân biệt người Việt Nam và người nước ngoài ta căn cứ vào đâu?
	A. Luật Quốc tịch Việt Nam.	B. Luật hình sự.
	C. Luật Quốc tịch quốc tế.	D. Luật dân sự.
Câu 15. Việc làm nào dưới đây là đúng quyền công dân?
	A. Vứt rác, đổ rác không đúng nơi quy định.
	B. Tố cáo cơ quan có thẩm quyền về hành vi đánh đập, hành hạ trẻ em.
	C. Luôn đòi bố mẹ chiều theo ý muốn của bản thân.
	D. Thành lập công ty nhưng không đóng thuế theo quy định của pháp luật.
Câu 16. Trung thường rủ các bạn chơi đá bóng ở vỉa hè. Thấy vậy anh hàng xóm góp ý “Các em nên đá bóng ở sân bóng, còn vỉa hè dành cho người đi bộ”. Trung và các bạn nhao nhao phản đối. Theo em, việc làm của Trung là đúng hay sai, vì sao?
	A. Đúng, vì pháp luật đã quy định trẻ em có quyền vui chơi, giải trí.
	B. Đúng, vì vỉa hè là nơi công cộng, Trung có quyền đá bóng ở đó.
	C. Sai, vì vỉa hè phải nhường cho việc trông giữ xe máy, buôn bán hàng hóa.
	D. Sai, vì công dân không được xâm phạm hoặc tự ý sử dụng tài sản chung do Nhà nước quản lí.
Câu 17. Vào buổi sáng sớm hai vợ chồng bà A đi tập thể dục. Đi được một đoạn thì thấy tiếng trẻ khóc. Hai vợ chồng bà A nghĩ đấy là đứa trẻ nhà hàng xóm, nên đi tiếp, nhưng càng lại gần cái làn phía trước thì tiếng trẻ khóc to hơn, bà nhìn vào thì thấy một đứa trẻ sơ sinh bị bỏ rơi. Thương đứa bé không ai chăm sóc nên hai vợ chồng bà A đã bế về nhà, làm các thủ tục nhận bé làm con nuôi hợp pháp. Trong trường hợp này, em bé là người mang quốc tịch nào?
	A. Không có quốc tịch vì không biết bố mẹ đẻ là ai.
	B. Có thể mang nhiều quốc tịch khác nhau.
	C. Mang quốc tịch giống vợ chồng bà A.
	D. Khi lớn lên em bé đó tự quyết định quốc tịch của mình.
Câu 18. Em không tán thành với ý kiến nào dưới đây ?
	A. Người nước ngoài công tác trên lãnh thổ Việt Nam là công dân Việt Nam.
	B. Người nước ngoài đã nhập quốc tịch Việt Nam là công dân Việt Nam.
	C. Trẻ em sinh ra trong hoặc ngoài lãnh thổ Việt Nam mà khi sinh ra có cha mẹ đều là công dân Việt Nam thì có quốc tịch Việt Nam.
	D. Trẻ em sinh ra trên lãnh thổ Việt Nam mà khi sinh ra có cha mẹ đều là người không quốc tịch, nhưng có nơi thường trú tại Việt Nam thì có quốc tịch Việt Nam.
Câu 19. Người dân tham gia bỏ phiếu bầu cử thuộc quyền cơ bản nào?
	A. Quyền sở hữu về thu nhập hợp pháp, của cải để dành, nhà ở.
	B. Quyền nghiên cứu khoa học và công nghệ, sáng tạo văn học, nghệ thuật.
	C. Quyền bầu cử, ứng cử vào các cơ quan quyền lực của nhà nước.
	D. Quyền được pháp luật bảo hộ về sức khỏe, danh dự, nhân phẩm.
Câu 20. Trong các trường hợp dưới đây, trường hợp nào được hưởng các quyền và phải thực hiện nghĩa vụ công dân theo quy định của pháp luật Việt Nam?
	A. Người đã thôi quốc tịch Việt Nam, sinh sống ở nước ngoài.
	B. Người Việt Nam sinh sống và làm việc ở nước ngoài.
	C. Người có quốc tịch Việt Nam.
	D. Người nước ngoài đang sống và làm việc tại Việt Nam.
PHẦN II: TỰ LUẬN (5 điểm)
Câu 1 (2 điểm) : Thế nào là quyền cơ bản của công dân? Thế nào là nghĩa vụ cơ bản của công dân?  Em hãy kể tên 4 nhóm quyền cơ bản của công dân mà em biết?
Câu 2 (1 điểm) : Em hãy cho biết để trở thành một công dân có ích cho đất nước học sinh cần làm gì?
Câu 3 (2 điểm): 
[bookmark: _Hlk163164702]Hoa là một cô bé thông minh, xinh xắn và học rất giỏi tuy nhiên Hoa có một tuổi thơ kém may mắn hơn so với các bạn nhỏ khác. Khi sinh ra, bạn bị bỏ rơi ở Việt Nam và khong biết cha mẹ là ai. Hiện Hoa đang sống tại làng trẻ SOS với những bạn cùng cảnh ngộ.
a. Theo em, Hoa có phải là người Việt Nam không? Vì sao? 
b. Trong trường hợp này bạn Hoa có được Pháp luật Việt Nam bảo hộ quyền công dân không? 

------------------------Chúc các con làm bài đạt kết quả tốt------------------------
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PHẦN I: TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (5 điểm): Ghi ra giấy kiểm tra chữ cái trước câu trả lời đúng:
Câu 1. Trường hợp nào sau đây được xem là công dân Việt Nam?
	A. Tất cả những người sinh sống trên lãnh thổ Việt Nam.
	B. Người nước ngoài sang công tác tại Việt Nam.
	C. Người có quốc tịch Việt Nam.
	D. Người nước ngoài đã từng sinh sống ở Việt Nam.
Câu 2. Trung thường rủ các bạn chơi đá bóng ở vỉa hè. Thấy vậy anh hàng xóm góp ý “Các em nên đá bóng ở sân bóng, còn vỉa hè dành cho người đi bộ”. Trung và các bạn nhao nhao phản đối. Theo em, việc làm của Trung là đúng hay sai, vì sao?
	A. Sai, vì công dân không được xâm phạm hoặc tự ý sử dụng tài sản chung do Nhà nước quản lí.
	B. Đúng, vì vỉa hè là nơi công cộng, Trung có quyền đá bóng ở đó.
	C. Đúng, vì pháp luật đã quy định trẻ em có quyền vui chơi, giải trí.
	D. Sai, vì vỉa hè phải nhường cho việc trông giữ xe máy, buôn bán hàng hóa.
Câu 3. Vào buổi sáng sớm hai vợ chồng bà A đi tập thể dục. Đi được một đoạn thì thấy tiếng trẻ khóc. Hai vợ chồng bà A nghĩ đấy là đứa trẻ nhà hàng xóm, nên đi tiếp, nhưng càng lại gần cái làn phía trước thì tiếng trẻ khóc to hơn, bà nhìn vào thì thấy một đứa trẻ sơ sinh bị bỏ rơi. Thương đứa bé không ai chăm sóc nên hai vợ chồng bà A đã bế về nhà, làm các thủ tục nhận bé làm con nuôi hợp pháp. Trong trường hợp này, em bé là người mang quốc tịch nào?
	A. Khi lớn lên em bé đó tự quyết định quốc tịch của mình.
	B. Không có quốc tịch vì không biết bố mẹ đẻ là ai.
	C. Mang quốc tịch giống vợ chồng bà A.
	D. Có thể mang nhiều quốc tịch khác nhau.
Câu 4. Khái niệm nào dưới đây là đúng khi nói về “Công dân”?
	A. Công dân là người dân của một nước, có các quyền và nghĩa vụ được pháp luật qui định.
	B. Công dân là người dân của một nước, được hưởng tất cả các quyền theo pháp luật qui định.
	C. Công dân là người dân của nhiều nước, có các quyền và nghĩa vụ được pháp luật qui định.
	D. Công dân là người dân của một nước, phải làm tất cả các nghĩa vụ được pháp luật qui định.
Câu 5. Để phân biệt người Việt Nam và người nước ngoài ta căn cứ vào đâu?
	A. Luật Quốc tịch Việt Nam.	B. Luật Quốc tịch quốc tế.
	C. Luật dân sự.	D. Luật hình sự.
Câu 6. Giờ ra chơi, H phát hiện mình bị mất tiền. Do nghi ngờ Q (bạn cùng bàn với H) ăn cắp, nên H đã lao vào đánh Q, khiến Q bị thương. Việc làm của H đã vi phạm quyền cơ bản nào của công dân?
	A. Quyền tự do đi lại và cư trú.	B. Quyền được tự do kinh doanh.
	C. Quyền được nuôi dưỡng, giáo dục.	D. Quyền bất khả xâm phạm về thân thể.
Câu 7. Quốc tịch là gì?
	A. Căn cứ xác định công dân của nước ngoài.
	B. Căn cứ xác định công dân của một nước.
	C. Căn cứ xác định công dân của quốc gia.
	D. Căn cứ để xác định công dân đóng thuế.
Câu 8. Ý nào dưới đây không đúng khi nói về quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân?
	A. Người phạm tội bị phạt tù không phải thực hiện nghĩa vụ công dân.
	B. Việc thực hiện quyền công dân không được xâm phạm lợi ích quốc gia, dân tộc, quyền và lợi ích hợp pháp của người khác.
	C. Những người là công dân Việt Nam có quyền và phải thực hiện tất cả các nghĩa vụ của công dân.
	D. Quyền công dân không tách rời với nghĩa vụ công dân.
Câu 9. Quyền nào của công dân dưới đây không thuộc nhóm quyền dân sự?
	A. Quyền bất khả xâm phạm về thân thể.
	B. Quyền tham gia quản lí nhà nước.
	C. Quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo.			
	D. Quyền bầu cử, ứng cử vào các cơ quan nhà nước.		
Câu 10. Trường hợp nào sau đây không phải là công dân nước CHXHCN Việt Nam?
	A. Trẻ em là trẻ mồ côi đươc chăm sóc và nuôi dưỡng ở Việt Nam.
	B. Trẻ em được tìm thấy trên lãnh thổ Việt Nam.
	C. Trẻ em sinh ra ngoài lãnh thổ Việt Nam.
	D. Trẻ em có cha là người Việt Nam mẹ là người nước ngoài.
Câu 11. Em không tán thành với ý kiến nào dưới đây ?
	A. Người nước ngoài công tác trên lãnh thổ Việt Nam là công dân Việt Nam.
	B. Trẻ em sinh ra trên lãnh thổ Việt Nam mà khi sinh ra có cha mẹ đều là người không quốc tịch, nhưng có nơi thường trú tại Việt Nam thì có quốc tịch Việt Nam.
	C. Trẻ em sinh ra trong hoặc ngoài lãnh thổ Việt Nam mà khi sinh ra có cha mẹ đều là công dân Việt Nam thì có quốc tịch Việt Nam.
	D. Người nước ngoài đã nhập quốc tịch Việt Nam là công dân Việt Nam.
Câu 12. Nội dung nào dưới đây không thuộc nhóm quyền chính trị cơ bản của công dân Việt Nam?
	A. Quyền tham gia quản lí nhà nước.
	B. Quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo.
	C. Quyền bất khả xâm phạm về thân thể.
	D. Quyền bầu cử, ứng cử vào các cơ quan nhà nước.
Câu 13. Quốc tịch là căn cứ xác định công dân của một nước, thể hiện mối quan hệ gì?
	A. Công dân các nước và công dân nước đó.
	B. Công dân với cộng đồng nước đó.
	C. Tập thể và công dân nước đó.
	D. Nhà nước và công dân nước đó.
Câu 14. Trong các trường hợp dưới đây, trường hợp nào được hưởng các quyền và phải thực hiện nghĩa vụ công dân theo quy định của pháp luật Việt Nam?
	A. Người có quốc tịch Việt Nam.
	B. Người nước ngoài đang sống và làm việc tại Việt Nam.
	C. Người đã thôi quốc tịch Việt Nam, sinh sống ở nước ngoài.
	D. Người Việt Nam sinh sống và làm việc ở nước ngoài.
Câu 15. Thế nào là quyền cơ bản của công dân?
	A. Những đảm bảo của Liên hiệp quốc cho tất cả mọi người trên thế giới.
	B. Những đảm bảo pháp lí của nhà nước cho tất cả mọi người.
	C. Những lợi ích cốt lỗi mà bất cứ ai trên thế giới đều được hưởng.
	D. Những lợi ích cơ bản mà người công dân được hưởng và được pháp luật bảo vệ.
Câu 16. Người dân tham gia bỏ phiếu bầu cử thuộc quyền cơ bản nào?
	A. Quyền nghiên cứu khoa học và công nghệ, sáng tạo văn học, nghệ thuật.
	B. Quyền bầu cử, ứng cử vào các cơ quan quyền lực của nhà nước.
	C. Quyền được pháp luật bảo hộ về sức khỏe, danh dự, nhân phẩm.
	D. Quyền sở hữu về thu nhập hợp pháp, của cải để dành, nhà ở.
Câu 17. Việc làm nào dưới đây là đúng quyền công dân?
	A. Tố cáo cơ quan có thẩm quyền về hành vi đánh đập, hành hạ trẻ em.
	B. Thành lập công ty nhưng không đóng thuế theo quy định của pháp luật.
	C. Luôn đòi bố mẹ chiều theo ý muốn của bản thân.
	D. Vứt rác, đổ rác không đúng nơi quy định.
Câu 18. Bố của bạn X là người Việt Nam, mẹ là người Anh. Bạn X sinh ra và lớn lên ở Việt Nam. Trong trường hợp này, theo em X mang quốc tịch nước nào?
	A. Bạn X là người có quốc tịch Việt Nam giống bố.
	B. Bạn X có thể mang quốc tịch của bố hoặc mẹ.
	C. Để sau lớn X tự quyết định quốc tịch của mình.
	D. Bạn X là có quốc tịch Anh như mẹ.
Câu 19. Ý nào dưới đây không phải là quyền của công dân?
	A. Có nơi ở hợp pháp.	B. Tự do ngôn luận.
	C. Bất khả xâm phạm về thân thể.	D. Tự do đi lại giữa các nước.
Câu 20. Đối với công dân, Nhà nước có vai trò như thế nào trong việc thực hiện quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật?
	A. Duy trì và phát triển.	B. Bảo vệ và bảo đảm.
	C. Bảo vệ và duy trì.	D. Duy trì và bảo đảm.
PHẦN II: TỰ LUẬN (5 điểm)
Câu 1 (2 điểm) : Thế nào là quyền cơ bản của công dân? Thế nào là nghĩa vụ cơ bản của công dân?  Em hãy kể tên 4 nhóm quyền cơ bản của công dân mà em biết?
Câu 2 (1 điểm) : Em hãy cho biết để trở thành một công dân có ích cho đất nước học sinh cần làm gì?
Câu 3 (2 điểm) :
Bố mẹ Anna đều là người nước Mỹ nhưng họ đến sinh sống và làm việc tại Việt Nam đã lâu. Họ cũng đã nhập quốc tịch Việt Nam và cả gia đình hiện đang sinh sống tại Hà Nội. Bố mẹ Anna sinh Anna tại bệnh viện Phụ sản Hà Nội.
a. Theo em Anna có phải là công dân nước Việt Nam không? Vì sao?
b. Theo em, trong trường hợp này bạn Anna có được Pháp luật Việt Nam bảo hộ quyền công dân không?

------------------------Chúc các con làm bài đạt kết quả tốt-------------------------

 
